
 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 101 102 103 104 

1 A C B A 

2 D D C A 

3 D A B A 

4 B A B C 

5 C B A C 

6 A A A A 

7 B C A B 

8 C C B A 

9 C D B B 

10 B D D A 

11 D C A C 

12 B C A A 

13 C B B A 

14 C B D A 

15 B D B B 

16 A B B B 

17 B B D A 

18 C B C A 

19 A A D B 

20 A B D A 

21 D B A B 

22 A B A B 

23 C C B C 

24 B D B C 

25 C A D C 

26 A C C A 

27 D C C B 

28 D C B D 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1: Phân tích ý nghĩa của Chiến thắng Biên giới thu đông năm 1950. 2 đ 

Kế hoạch Rơ-ve của Pháp bị phá sản: tiêu hao một bộ phận sinh lực địch, căn cứ địa Việt 

Bắc được củng cố và  mở rộng nối liền với địa phương khác trong cả nước. Con đường liên 

lạc của ta với các nước XHCN được khai thông… 

0.5 

- Đây là thất bại lớn của địch cả về quân sự lẫn chính trị. Địch bị đẩy vào thế bị động càng 

thêm lúng túng về nhiều mặt. 

0.5 

- Chiến dịch Biên Giới thắng lợi đã chứng minh sự trưởng thành của Bộ đội ta qua 4 năm 

kháng chiến… 

0.5 

- Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến: Qua chiến dịch này ta đã giành được thế 

chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. 

0.5 

Câu 2: Từ nghệ thuật “chớp thời cơ” Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, rút ra được bài 

học cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

 

 

- 15/8/1945 phát xít Nhật đầu hàng không điều kiện quân Nhật ở Đông Dương suy sụp, rệu 

rã, chính quyền bù nhìn tay sai Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Quân Đồng minh 

chưa kịp tiến vào nước ta. 

 

0.5 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 
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- Lực lượng cách mạng đã đủ mạnh để nổi dậy khởi nghĩa giành thắng lợi dưới sự lãnh đạo 

của Đảng và mặt trận Việt Minh, cao trào kháng Nhật cứu nước đã phát triển→thời cơ 

ngàn năm có một đã đến. 

- Bài học cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay: 

Chuẩn bị thực lực, đồng thời chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt 

đối không được bị động, bất ngờ. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn 

lãnh thổ Tổ quốc. Tranh thủ những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài đưa tới… 

0.5 

 


